SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG
KỲ THI OLYMPIC 10-3 LẦN THỨ III, NĂM 2018
ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN:VẬT LÍ; LỚP: 10
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

Câu 1:

Một vật rơi tự do đi được 10m cuối cùng của quãng đường trong khoảng thời gian 0,25s. 
Cho g = 9,8m/s2. Tính:
  1) Vận tốc của vật khi chạm đất và độ cao từ đó vật bắt đầu rơi?

  2) Gỉa sử cũng từ độ cao này người ta ném thẳng đứng một vật thứ hai (cùng một lúc với khi thả vật thứ nhất rơi tự do) . Hỏi phải ném vật thứ hai với vận tốc ban đầu có hướng và độ lớn  như thế nào để vật này chạm mặt đất trước vật rơi tự do 1 giây.

Đáp án câu 1:
	1) Chọn gốc tọa độ tại nơi thả vật, chiều dương hướng xuống, gốc thời gian lúc thả vật.

Tại A (tại mặt đất ): 
[image: image68.bmp]
 Tại B (cách mặt đất 10m) : 
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Từ (1) và (2) ta có : 
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Thay (3) vào (4) ta có : 
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và ném xuống
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Câu 2(5,0 điểm): Một vật có khối lượng 6kg được giữ đứng yên trên mặt phẳng nghiêng góc α = 400 bằng lực 
[image: image9.wmf]F
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 có phương nằm ngang (hình 2). Biết hệ số ma sát trượt μ=0,2. Lấy g=10m/s2.

a) Tính giá trị lực F lớn nhất.        

b) Tính giá trị lực F nhỏ nhất 

Đáp án câu 2:

	[image: image59.wmf]Q
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Các lực tác dụng 

a) Lực F có giá trị lớn nhất khi vật có xu hướng đi lên. Khi đó các lực tác dụng lên vật như hình vẽ. Do vật cân bằng nên 
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Chiếu lên phương mặt phẳng nghiêng và phương vuông góc với mặt phẳng nghiêng ta được:
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Thay số ta được: 
[image: image12.wmf]max

74,9

FN

»

  

b) Lực F có giá trị nhỏ nhất khi vật có xu hướng đi xuống. Khi đó lực ma sát đổi chiều so với hình vẽ. Do vật cân bằng nên 
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Chiếu lên phương mặt phẳng nghiêng và phương vuông góc với mặt phẳng nghiêng ta được:
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Thay số ta được: 
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Câu 3 ( 5 điểm):

[image: image60.wmf]P
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  Thanh OA nhẹ gắn vào tường nhờ bản lề O. Đầu A có treo vật nặng với trọng lượng P. Để giữ cho thanh nằm ngang cân bằng thì ta dùng dây treo điểm B của thanh lên. Biết OB=2AB
a. Tính lực căng T của dây và phản lực Q của bản lề theo góc α. Xác định lực căng nhỏ nhất và phản lực nhỏ nhất mà ta có thể nhận được khi thay đổi vị trí điểm treo C.

[image: image61.wmf]T
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b. Vì dây treo chỉ chịu được lực căng tối đa là 4P. Hãy xác định vị trí C của dây treo để dây không bị đứt. Dây đặt ở vị trí nào thì lực căng của dây nhỏ nhất? (Hình 3)
Đáp án câu 3:

	a. Chọn hệ toạ độ Oxy như hình vẽ. 
Phân tích lực. 
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+ Điều kiện cân bằng mômen của vật với trục quay qua O là:        
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+ Điều kiện cân bằng lực của thanh là: 
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Theo phương  Ox: 
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Theo phương Oy: 
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+ Phản lực Q của bản lề tác dụng lên thanh là: 



[image: image20.wmf]22

2222

xy

9PPP

QQQ91

442

=+=a+=a+

cotancotan

 

+ Từ biểu thức lực căng 
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 (dây treo thẳng đứng) khi đó lực căng 
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. Cũng tại vị trí này thì 
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b. Theo giả thiết ta có: 
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Vậy để dây không bị đứt thì ta phải chọn điểm treo C sao cho góc treo α thoả mãn           
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+ Vì T luôn dương, nên T min khi 
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	0, 5 đ
0,25 đ

0,25
0,5 đ

0,25 đ

0,5 đ
0,25đ
0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,25

0,25 đ

0,25 đ




Câu 4 (5 điểm):

[image: image63.wmf]F
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Hai quả nặng có khối lượng m1 = 10kg và m2 = 20kg được mắc vào hai đầu của lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng của lò xo là k = 100N/m. Quả nặng m2 được đặt tựa vào tường thẳng đứng. Hệ được đặt trên mặt phẳng nằm ngang. Hệ số ma sát giữa mặt phẳng và vật là μ = 0,1. Ban đầu hệ ở trạng thái cân bằng, lò xo không biến dạng. Một viên đạn có khối lượng m = 1kg bay với vận tốc v0 = 10m/s hợp với phương ngang góc α = 300 đến cắm vào vật m1. Giả sử lực tương tác giữa m và m1 rất lớn so với trọng lực của chúng. (Hình 4)
[image: image64.wmf]P
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a. Xác định vận tốc của vật m1 ngay sau khi va chạm.

b. Xác định độ biến dạng cực đại của lò xo? 

c. Trong quá trình hệ chuyển động vật m2 có dịch chuyển không?

Đáp án câu 4:

	a. Xét động lượng của hệ hai vật m và m1.

Trước va chạm: 
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Sau va chạm: 
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	Như vậy trong quá trình va chạm động lượng của hệ theo phương Oy biến thiên một lượng: 
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Sự biến thiên này tạo ra phản lực Fy tác dụng lên hệ: 
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	Do có ma sát giữa các vật với mặt phẳng nằm ngang nên độ biến thiên động lượng theo phương Ox trong quá trình va chạm là: 
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Với: 
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	Theo giả thiết lực tương tác Fy rất lớn so với trọng lực suy ra: 
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Ta có: 
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	b. Sau khi tương tác hệ vật chuyển động chịu tác dụng của lực ma sát nên cơ năng của hệ giảm dần vì vậy độ biến dạng cực đại của lò xo chính là độ nén cực đại của lò xo ngay sau thời điểm va chạm                           
	0,25

	Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có: 
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Vậy độ biến dạng (nén) cực đại của lò xo trong quá trình hệ dao động là: 

xmax=15,96cm
	0,25
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	c. Giả sử sau khi lò xo bị nén cực đại, vật m và m1 dịch chuyển sang trái tới vị trí lò xo biến dạng một đoạn x thì dừng lại. Trong quá trình này ta giả sử vật m2 vận đứng yên. Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có: 
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	Như vậy lò xo bị dãn một đoạn 13,76cm thì vật m và m1 dừng lại. Tại vị trí này lực đàn hồi của lò xo là: 
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Mặt khác để vật m2 dịch chuyển sang trái thì điều kiện là:    
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Suy ra trong suốt quá trình chuyển động của m và m1 thì m2 vẫn đứng yên.
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Câu 5:

Một bình hình trụ kín đặt thẳng đứng, có một pittông nặng cách nhiệt chia bình thành hai phần. Phần trên chứa 1mol và phần dưới chứa 2mol của cùng một chất khí. Khi nhiệt độ hai phần là T0 = 300K thì áp suất của khí ở phần dưới bằng ba lần áp suất khí ở phần trên. Tìm nhiệt độ T của khí ở phần dưới để pitông nằm ngay chính giữa bình khi nhiệt độ phần trên không đổi.

Đáp án câu 5:
	Gọi p1, V1 và p2, V2 ; p’1, V’1 và p’2, V’2 tương ứng là thể tích và áp suất của phần trên và phần dưới trước và sau khi thay đổi nhiệt độ

Khi chưa thay đổi nhiệt độ: 
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Mặt khác: 
[image: image42.wmf]1211
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 (P,S : trọng lượng và tiết diện của pittông)

Sau khi thay đối nhiệt độ phần dưới, pittông ở chính giữa:
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+ Phần trên nhiệt độ không đổi:
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+ Phần dưới nhiệt độ thay đổi từ T0 đến T:
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Ta vẫn có: 
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Câu 6: 

Cho n mol khí lí tưởng biến đổi trạng thái được biểu diễn như hình vẽ. Các quá trình 1
[image: image48.wmf]®

2 và 
[image: image49.wmf]23
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 biểu thị bằng các đoạn thẳng. Quá trình 
[image: image50.wmf]31
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 biểu thị bằng công thức:
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Trong đó T1 = 77°C, b là hằng số chưa biết. 

Tìm công của khối khí thực hiện trong một chu trình. 
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Đáp án câu 6:
	Từ phương trình :
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Ta thấy P là hàm bậc nhất của V với hệ số a < 0. 

Đồ thị của nó được biểu diễn trong hệ trục (P,V) 

có dạng đoạn thẳng 
[image: image53.wmf]31
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 (hình vẽ)

Từ phương trình trạng thái ứng với các đẳng quá 

trình ta xác định được:
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Chuyển sang hệ toạ độ (P,V) như hình vẽ


[image: image55.wmf](

)

(

)

121112121

0

ApVpVVRTTRT

nn

=D=-=-=-<

: Khí sinh công
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[image: image57.wmf](
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: Khí nhận công

Vậy công do khí thực hiện được trong một chu trình:
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